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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 33
KHỐI 6
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
1. MÔN TOÁN
Bài 1.(3 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

	a) 32.16 – 10 + 62 : 12 

b) (– 5)2 . 23. (–4). 24 .53
c) (128 – 265) – (165 + 128 – 200) + 265
	d) 
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e) 152 . (–61) + (–42) . 152 + 3. 152


Bài 2.(3 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

	a) 6x + 36 = (–144) : 2

b) |x – 3| + 18 = 45

c) (x – 2) . (x2 + 4) =0
	d) 
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Bài 3.(3 điểm) Cho tia Oa. Trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob và tia Oc sao cho 
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a) Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Vẽ Oa’ là tia đối của tia Oa. Chứng minh tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oa’.

Bài 4.(1 điểm) Chứng minh phân số 
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 là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.

2. MÔN NGỮ VĂN
Câu 1. 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

“Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch, giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng…” 

(SGK Ngữ Văn 6 – tập 2) 

a) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của tác giả nào? Cho biết các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên? 

b) Trong đoạn văn trên ai là người kể chuyện? Người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? 

c) Nêu ngắn gọn những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của đoạn văn trên?

Câu 2. Trong đoạn văn:(...( Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt  tiên là sự ngỡ ngàng, rối đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...

– Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.

(Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)


a, Tìm phó từ trong đoạn văn trên? Phân tích vai trò của các phó từ đối với các động từ mà chúng bổ sung ý nghĩa?

b, Từ tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đến lời nói thầm ở trên, em hiểu gì về hai nhân vật người anh và Kiều Phương trong truyện?

Câu 3.


Bằng đoạn văn khoảng 10-12 câu, hãy miêu tả một người bạn mà em yêu quý, trong đoạn có dùng ít nhất 1 cụm danh từ (gạch chân và chỉ rõ)

3. MÔN TIẾNG ANH 
I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.
1. A. worked


B. stopped

C. forced

D. wanted
2. A. kissed


B. helped

C. forced

D. raised
3. A. confused

B. faced

C. cried

D. defined
4. A. agreed


B. missed

C. liked

D. watched
5. A. invited 


B. attended 

C. celebrated 
D. displayed
6. A removed 

B. washed 

C. hoped 

D. missed
7. A. looked 


B. laughed 

C. moved 

D.stepped
8. A. wanted 


B.parked 

C. stopped 

D.watched
9. A.believed 

B. prepared 

C. involved 

D. liked
10. A.lifted 


B. lasted 

C. happened  
D. Decided

II. Use the Past form of the verbs:
1- I (be).......................................a student 2 years ago.

2- He (be).................................. a doctor two years ago.

3- They (be)................................. farmers last year.

4- Lan and Ba (be) .........................nurses last year.

5- It (not be)............................ cold yesterday.

6- She (not be)........................a pupil last week.

7- (be)................. you a teacher two years ago? Yes , I (be).................

8- Why (be) ............................he unhappy last Tuesday?

9- (be) .................it hot last week? No, it (be not)………………..

10. (be)………….Nam and Huy at home last Sunday? Yes, they (be)……………

III. Give the correct form (past simple) of the regular verbs in brackets.

1. I (stay)……………….at home all weekend.

2. Last summer I (visit)……………….Ngoc Son Temple in Ha Noi. 

3. They (talk)………………..about their holiday in Hoi An.

4. She (not watch)………………………………TV last night.

5 - We (not return) ......................................at home at 7 pm last Monday.

6 - I (remember)........................ your trip to Nha Trang two years ago.

7. …………….(you/ understand) the film? No, I …………….

8. She (walk)………….to the park and then she (play)…….…….tennis.

9. My father (stop)…………….smoking 3 year ago.

10. Lan (phone)……………..me yesterday.

VI. Give the correct form (past simple) of the irregular verbs in brackets.
1. She (go) ……….………. to Australia in 1994 and she liked it very much.

2. The dog (eat) ……….……….its toy last night.

3. ……….……….(you/have) a test last week?

4. The man (drive) ……….……….to the supermarket last weekend.

5. My brothers (leave) ……….………. for England last week.

6 - I (drink) ..........................a lot of coffee yesterday.

7 - Her aunt (take)................................... her to see Cham Temple last year.

8 - Tuan (have).............................. a new bike yesterday.

9 - She (not buy).................................. a new ruler yesterday?

10 - Ba (wear)............................. the cap all day yesterday.

V. Give the correct form (past simple) of the verbs in brackets. 

1. I ____________ (see) the film last night but I ____________ (not like) it.  
2. ____________ (Marco/ win) the golf competition?  
3. They ____________ (not play) very well yesterday. They ____________ (lose) the match.  
4. How many goals _________________ (your team/ score) in the first half?  
5. I ____________ (be) very tired, so I ____________ (go) to bed early last night.  
6. ____________ (you/ go) swimming this morning?  
7. The children ____________ (not be) hungry, so they ____________ (not eat) anything.  
8. Susan and her friends ____________ (come) to Japan three months ago.  
9. I ____________ (have) a wonderful holiday with my family last July.  
10. Jane ________ (be) at the party last Sunday, so she ________ (know) what happened.  
4. MÔN LỊCH SỬ
Câu 1: Hãy sáng tạo một sản phẩm (truyện tranh, sơ đồ tư duy, video…)  dựa trên cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? (8 điểm)

Câu 2: Hãy trình bày nguyên nhân thất bại của hai cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc? (2 điểm)

5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2: Núi lửa đã gây nhiều tác hại cho con người, nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?
6. MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần dùng một lực như thế nào?

A. Lực lớn hơn trọng lượng của vật

B. Lực nhỏ hơn trọng lượng của vật

C. Lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật 

D. Lực nhỏ hơn hoặc bằng trọng lượng của vật

Câu 2: Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?

A. Kéo cờ lên đỉnh cật cờ





B. Đưa thùng hàng lên xe ôtô

C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên

D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng

Câu 3: Để giảm độ lớn lực kéo một vật lên sàn ôtô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

A. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng




B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng

C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng




D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng

Câu 4: Dụng cụ nào sao đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cái búa nhổ đinh                         

B. Cái kéo

C. Cái mở nút chai                           

D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống.

 Câu 5: Dùng ròng rọc cố định (hình 1) có thể đưa vật có khối lượng 1kg lên cao
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với lực kéo ít nhất bằng bao nhiêu?

A. F= 1 N
B. F= 2 N

C. F = 5N

D. F = 10N

Câu 6: Dùng ròng rọc động để kéo vật lên giúp được lợi gì?
A. lợi về hướng kéo

B. lợi về tư thế đứng để kéo vật 

C. lợi về lực kéo

D. lợi về độ dài đoạn dây kéo

Câu 7. Để đưa thùng nước từ dưới giếng lên có thể dùng hai cách (hình 2). Biết F1, F2 là lực kéo nhỏ nhất cho từng trường hợp. Sự so sánh nào sau đây là đúng?
A. F1= F2

B. F1< F2
C. F1 >F2
D. F1 ≥ F2 

Câu 8: Lực kéo (hình 3) ít nhất phải bằng bao nhiêu để đưa được thùng hàng có khối lượng 500kg lên cao?

A. 2500 N

B. 1250 N

C. 500 N

D. 250 N

Phần II: Tự luận:

Câu 1: Chiếc xe đạp em đi hằng ngày có sử dụng những máy cơ đơn giản nào? Em kể ra ít nhất 3 bộ phận là máy cơ đơn giản.

Câu 2: Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta nâng vật nặng lên cao mà không có sự trợ giúp của máy cơ đơn giản. Tuy nhiên, do nâng sai tư thế mà một số người bị tổn thương cơ, xương, cột sống. Em hãy tìm hiểu tư thế đúng để nâng vật lên cao sao cho an toàn với sức khỏe chúng ta.

7. MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào?

Câu 2: Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?

8. MÔN SINH HỌC
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Những quả, hạt được phát tán nhờ gió có đặc điểm gì?

A.có móc hoặc có gai

B.có hương thơm, vị ngọt

C.có cánh hoặc túm lông nhẹ

D.vỏ quả khi khô tự nẻ

Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm những quả đều là quả mọng?

A.quả cà chua, quả dưa hấu,quả cam

B.quả cam,quả lạc,quả dưa hấu

C.quả cải,quả phượng vĩ,quả dưa hấu

D.quả mận,quả đào,quả phượng vĩ

Câu 3: Đặc điểm nào của cây xương rồng giúp chúng thích nghi với môi trường sống trên sa mạc khô và nóng?

A. Thân mọng nước, lá biến thành gai

B. Thân vươn cao, lá tập trung ở ngọn

C. Lá có dạng vảy, bọc ngoài thân

D. Lá nhỏ, thân thấp

Câu 4: Trong hình thức thụ phấn nhờ sâu bọ, loài nào dưới đây thường giúp hoa thụ phấn?

A.kiến           B.châu chấu           C.bướm           D.sâu róm

Câu 5: Cây nào dưới đây có hại cho sức khỏe con người

A.cây cần sa                         B.cây hà thủ ô

C.cây đinh lăng                     D.cây nhân sâm

Câu 6: Dựa vào số lượng noãn trong một hoa, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A.vải                   B.xoài                    C.bưởi               D.chôm chôm

Câu 7: Hoạt động nào dưới đây góp phần cải tạo ô nhiễm môi trường?

A. Săn bắt động vật hoang dã

B. Đốt rừng làm nương rẫy

C. Sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi

D. Trồng rừng

Câu 8: Hạt nào dưới đây chứa chất dinh dưỡng dự trữa ở lá mầm ?

A.lúa                      B.ngô                       C.cau                   D.bưởi

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 1: (4đ) Dựa vào đặc điểm của vỏ, người ta có thể phân chia quả thành mấy nhóm chính? Trình bày đặc điểm của các nhóm, cho ví dụ cụ thể?

Câu 2: (2đ) Tại sao người ta lại nói “rừng cây như là một lá phổi xanh” của con người?

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1:

    Lớp 6A tổ chức họp để thảo luận về nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường. Tổ 1 cho rằng học tập là quyền của công dân (vì học sinh là công dân)

Tổ 2 cho rằng học tập là nghĩa vụ của công dân (vì học sinh là công dân). Tổ 3 cho rằng học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của người học sinh, vì học sinh là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hỏi: Ý kiến của em như thế nào?

Bài 2:

Em hãy kể về một tấm gương sáng trong học tập, thể thao đã đem lại vinh quang cho dân tộc Việt Nam
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